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Mở Cửa Trở Lại 
Với Sự Cẩn Trọng
Chiến Lược Chuyển Sang 
Giai Đoạn Màu Xanh Lá của 
Philadelphia
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Báo Cáo Tiến Độ
Theo chiến lược An Toàn Hơn Khi ỞNhà, Philadelphia vẫn tiếp tục đạt được những tiến bộ trong cuộc chiến chống lại vi-rút corona 

COVID-19. Số ca phát hiện bệnh hàng ngày đang giảm, cư dân hợp tác đeo khẩu trang và số lượng bệnh nhân nhập viện do mắc căn 

bệnh này đang giảm dần—bất chấp hoạt động biểu tình trong thời gian gần đây. Nếu chúng ta tiếp tục đạt được tiến bộ này đến hết 

tháng 6, Philadelphia sẽ sẵn sàng mở lại trở lại thêm các hoạt động một cách cẩntrọng vào đầu tháng 7.

Báo cáo này tóm tắt tiến độ cho đến ngày 15 tháng 6, thiết lập các mục tiêu cho biết liệu có an toàn để khởi động lại một số hoạt động 

trong Giai Đoạn Màu Xanh Lá hay không và làm rõ những hoạt động nào sẽ và sẽ không được phép khởi động lại khi đạt được mục tiêu.

Nếu chúng ta tiếp tục đạt được tiến độ đến hết 
tháng 6, Philadelphia sẽ sẵn sàng mở lại trở 
lại thêm các hoạt động một cách cẩn trọng vào 
đầu tháng 7.
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Chính Sách  
Ngăn Ngừa

Xét Nghiệm
Sở Y Tế Công Cộng Philadelphia hiện đang làm việc với một nhóm 
tổ chức đối tác lớn để tăng cường năng lực xét nghiệm và khả 
năng tiếp cận dịch vụ xét nghiệm, cũng như tăng số ca được xét 
nghiệm. Số lượng địa điểm xét nghiệm cố định đã tăng lên 56 
địa điểm. Sở đã khuyến khích đưa ra đề xuất cho các dịch vụ xét 
nghiệm bổ sung để có thể tiếp cận nhóm đối tượng dễ bị tổn 
thương hoặc khó tiếp cận, đã tiếp nhận mười một đề xuất kể từ 
ngày 15 tháng 6 năm 2020 và đã cấp tài trợ cho đề xuất đầu tiên 
(từ Black Docrist COVID-19 Consortium) để tiến hành xét nghiệm 
di động. Số lượng xét nghiệm được thực hiện mỗi ngày đã tăng 
lên 1,880 lượt trong tuần ngày 24 tháng 5. Các cuộc biểu tình và 
tình trạng bất ổn xã hội đã khiến một số địa điểm xét nghiệm phải 
tạm thời đóng cửa vào ngày 30 tháng 5, với số lượng xét nghiệm 
giảm xuống còn 1,500 xét nghiệm mỗi ngày; hầu hết các địa điểm 
đều đã mở cửa trở lại vào đầu tháng 6 và số ca xét nghiệm đã tăng 
lên trung bình 1,790 lượt mỗi ngày trong tuần ngày 7 tháng 6.

Theo dấu tiếp xúc
Sở Y Tế Công Cộng đang tuyển dụng nhân sự để tiến hành theo 
dấu tiếp xúc, đồng thời triển khai thử nghiệm quy trình với các 
nhân viên hiện có. Đến ngày 1 tháng 7, Sở dự kiến sẽ có 70 nhân 
viên được tuyển dụng, đào tạo và làm việc để phỏng vấn những 
người bị nhiễm bệnh, xác định những người đã tiếp xúc với 
người nhiễm bệnh và tư vấn cho những người có tiếp xúc đó  
về hướng dẫn cách ly kiểm dịch. 

Cách ly và cách ly kiểm dịch
Philadelphia đã cung cấp phòng khách sạn để thực hiện cách ly 
những người đã biết hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19, đồng thời 
dành cho những người dễ bị tổn thương về mặt y tế từ các nhà 
tạm trú, cơ sở điều trị nội trú hoặc đang sống trong môi trường 
không phù hợp, bao gồm cả trên đường phố. Khi mở rộng 
phạm vi theo dấu tiếp xúc, có thể cần xác định thêm những 
người khác cần cách ly và cách ly kiểm dịch tại các cơ sở chuyên 
khoa. Ngoài ra, những người có khả năng được xác định là người 
có thể cần cách ly hoặc cách ly kiểm dịch tại nhà, nhưng chỉ khi 
có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Sở Y Tế Công Cộng đang soạn thảo 
thư kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ tham gia cung cấp dịch 
vụ hỗ trợ tại nhà này. 
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Vào ngày 4 tháng 6, Thành Phố Philadelphia đã cho phép khởi 
động lại các hoạt động trong Giai Đoạn Màu Vàng, bao gồm các 
doanh nghiệp có văn phòng hoạt động, cửa hàng bán lẻ phi 
thực phẩm và trung tâm chăm sóc trẻ em; vào ngày 12 tháng 6, 
Thành Phố đã cho phép các nhà hàng bắt đầu cung cấp dịch vụ 
ăn uống ngoài trời. Tất cả các hoạt động trong Giai Đoạn Màu 
Vàng bắt buộc phải tuân thủ hướng dẫn Chế Độ An Toàn để 
giúp làm giảm nguy cơ lây lan COVID. Hướng dẫn này đang được 
phân phát dưới nhiều hình thức khác nhau— bao gồm cả qua 
hình thức điện tử, qua đường bưu điện hoặc phát trực tiếp—cho 
các doanh nghiệp trên toàn thành phố. Ngoài ra, Philadelphia 
đang phát triển một chiến dịch truyền thông khuyến khích sử 
dụng khẩu trang và sẽ được ra mắt vào đầu tháng 7.

Giãn Cách Xã Hội
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Bảo Vệ Các Nhóm 
Đối Tượng Dễ Bị 
Tổn Thương

Sau khi ghi nhận những chênh lệch đáng kể về tỷ lệ số ca bệnh, 
nhập viện và tử vong của cư dân người Mỹ gốc Phi và La-tinh 
trong thành phố, Sở Y Tế Công Cộng đã phát triển một Kế Hoạch 
Ứng Phó Với Tình Trạng Phân Biệt Chủng Tộc Tạm Thời nhằm 
giải quyết bảy lĩnh vực quan tâm chính: khả năng tiếp cận dịch 
vụ xét nghiệm COVID-19; dữ liệu giám sát; tiếp cận cộng đồng; 
tình trạng bệnh lý mạn tính; bảo vệ lực lượng lao động thiết yếu; 
nguy cơ lây lan trong cộng đồng; và nguy cơ lây lan trong các 
môi trường tụ tập đông người. Sở, phối hợp với Văn Phòng Đảm 
Bảo Tính Đa Dạng, Sự Công Bằng và Hòa Nhập cũng như Văn 
Phòng Thị Trưởng, đã xác định được các bên liên quan chính của 
Thành Phố và cộng đồng cũng như liên hệ với các bên liên quan 
để thu nhận ý kiến đóng góp của họ cho kế hoạch này. Cuộc 
họp đầu tiên của nhóm các bên liên quan đã được diễn ra vào 
tuần ngày 15 tháng 6.

Sở Y Tế Công Cộng đang làm việc với các hệ thống bệnh viện 
và viện dưỡng lão trên toàn thành phố để bảo vệ hơn nữa bệnh 
nhân và nhân viên của viện dưỡng lão khỏi nguy cơ lây nhiễm 
COVID trong cơ sở. Hành động này bao gồm hỗ trợ các viện 
dưỡng lão triển khai dịch vụ xét nghiệm trên toàn cơ sở cho 
bệnh nhân và nhân viên, cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân, tư 
vấn về các biện pháp kiểm soát lây nhiễm và hỗ trợ đội ngũ nhân 
viên thông qua Quân Đoàn Y Tế Dự Bị. Sở sẽ làm việc với Sở Dịch 
Vụ Nhân Sinh và các bệnh viện địa phương để thiết lập mạng 
lưới kết nối chính thức giữa các bệnh viện và viện dưỡng lão, 
theo đó, các bệnh viện sẽ có nhiệm vụ giúp ngăn chặn việc đưa 
mầm bệnh hoặc lây lan COVID trong các viện dưỡng lão. Sở Y Tế 
Công Cộng cũng đang hỗ trợ các trung tâm điều trị nội trú và 
nhà tạm trú cho những bệnh nhân và nhân viên bị rơi vào tình 
trạng vô gia cư để giúp họ an toàn hơn. Công việc này bao gồm 
xét nghiệm mở rộng tại các địa điểm sinh hoạt chung.
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Xu hướng xuất hiện hội chứng giống COVID tại khoa cấp cứu trong bệnh viện

Số Liệu và Mục Tiêu để  
Tiến Tới Giai Đoạn Màu Xanh Lá
Sở Y Tế Công Cộng đang sử dụng các số liệu được liệt kê dưới đây để đánh giá những tiến bộ và sẽ sử dụng các mục tiêu này để xác 
định khi nào Philadelphia có thể an toàn chuyển sang Giai Đoạn Màu Xanh Lá trong quá trình ứng phó. 

Ngoài ra, Philadelphia sẽ tuân theo hai Dấu Hiệu Cảnh Báo Sớm. Dấu hiệu đầu tiên trong số này—“giám sát hội chứng”—theo dấu số 
người đã đến thăm khám tại các khoa cấp cứu của bệnh viện có những triệu chứng tương tự như nhiễm COVID. Sau lượng tăng đột 
biến trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5, con số này đã tiếp tục giảm cho đến ngày 15 tháng 6. Dấu hiệu thứ hai—tỷ lệ kết quả đo 
nhiệt kế dưới dạng phần trăm tại khu vực có kết nối internet cho biết số ca xuất hiện triệu chứng sốt trong cộng đồng cư dân tại khu 
vực Philadelphia—cũng cho thấy giá trị cao không điển hình trong tháng 3 và tháng 4, nhưng kể từ đó (đến ngày 15 tháng 6) đã đạt 
mức điển hình tại thời điểm này trong năm. 

* Không bao gồm số ca mắc trong các môi trường tụ tập đông người
**�Chỉ tiêu này có thể được điều chỉnh nếu có nhiều bệnh nhân không có triệu chứng được xác định thông qua dịch vụ xét nghiệm trên toàn cơ sở, đang được thực  

hiện trong tháng 6

Hệ số đo Số liệu Tính đến ngày 15 tháng 6 Chỉ Tiêu cho Giai Đoạn Màu Xanh Lá Mục tiêu

Sự hiện diện của vi-rút Số ca được xác nhận ~100 ca mỗi ngày

<80 ca mỗi ngày hoặc <4% số 
ca xét nghiệm có kết quả dương 
tính nếu có > 2,000 ca xét nghiệm 
mỗi ngày

<25 ca mỗi ngày

Tỷ lệ sinh sôi của vi-rút Xu hướng về số lượng ca mắc bệnh  
(tỷ lệ thay đổi trung bình trong 7 ngày) Giảm trong 8 tuần Tiếp tục giảm trong 8 tuần sau 

Giai Đoạn Màu Vàng Tiếp tục giảm

Tuân thủ hướng dẫn Sử dụng khẩu trang khi tham gia các 
môi trường đông người trong nhà ~60% Cần được xác định Cần được xác định

Tính hiệu quả của biện  
pháp ngăn ngừa

Số địa điểm xét nghiệm

Số xét nghiệm đã thực hiện

Tỷ lệ số ca mắc* được phỏng vấn

Tỷ lệ số người cần liên lạc* đã tiếp  
cận được và đồng ý thực hiện cách  
ly kiểm dịch

56

1,750 mỗi ngày 
(3.3% mỗi tháng)

~20%

~15%

55

2,000 mỗi ngày 
(3.8% mỗi tháng)

70%

40%

75

5,000 mỗi ngày 
(9.5% mỗi tháng)

95%

75%

Năng lực của hệ thống chăm 
sóc sức khỏe

Số bệnh nhân nội trú đang được điều 
trị trong bệnh viện do COVID-19 so 
với thời kỳ đỉnh điểm

Thấp hơn 72% so với thời kỳ 
đỉnh điểm (285 bệnh nhân)

Thấp hơn 75% so với thời kỳ đỉnh 
điểm (250 bệnh nhân)

Thấp hơn >75% so 
với thời kỳ đỉnh điểm 
(<250 bệnh nhân)

Tính hiệu quả trong công tác 
bảo vệ các nhóm đối tượng 
dễ bị tổn thương

Số ca mắc trong nhóm bệnh nhân tại 
viện dưỡng lão ~2 ca mỗi ngày <5 ca mỗi tuần** 0 ca mỗi ngày

Tỷ lệ số người có triệu chứng sốt được đo nhiệt kế tại khu vực có kết nối internet
Chuỗi thời gian hội chứng giống COVID theo năm

Quận Philadelphia, PA và khu vực lân cận

Quan sát được

% bị ốm

16 Tháng 2 17 Tháng 8

Bất thường Dự kiến Khoảng Thông thường

Ph
ần

 tr
ăm

 Tổ
ng

 số
 lư

ợt
 tớ

i E
D

MMWR Số Tuần Ngày Tạo:
CHỈ SỬ DỤNG NỘI BỘ
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Các hoạt động có nguy cơ cao hơn SẼ KHÔNG 
được bắt đầu ngay lập tức khi Philadelphia bước 
sang Giai Đoạn Màu Xanh Lá:

Những hoạt động này có liên quan đến nguy cơ cao hơn vì 
chúng liên quan đến đám đông, những người ở khoảng cách 
gần với nhau, các hoạt động có nguy cơ cao (như ăn uống, hát 
hò) hoặc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Các hoạt động sẽ 
được phép khởi động lại sau đó và vào các ngày khác nhau, 
dựa trên nguy cơ của từng hoạt động và tình hình dịch bệnh.

•	 Sòng bạc

•	 Nhà hàng và quán bar có chỗ ngồi trong nhà  
(không có hạn chế về số lượng khách)

•	 Các sự kiện lớn ngoài trời (trên 50 người)

•	 Nhà hát và các sự kiện trong nhà

•	 Hội nghị/hội thảo trực tiếp

•	 Các cuộc tụ họp tôn giáo và xã hội lớn trong nhà  
(trên 25 người)

•	 Các dịch vụ dành cho người cao tuổi liên quan đến tụ họp 
(như dịch vụ chăm sóc ban ngày dành cho người lớn)

Khởi Động Lại Các  
Hoạt Động

Các hoạt động sẽ được cho phép trong Giai Đoạn 
Màu Vàng bắt đầu từ ngày 26 tháng 6, nếu tiếp 
tục đạt được số liệu trong tiến trình:

•	 Bể bơi trong khu dân cư và câu lạc bộ bơi tư nhân

•	 Sở thú (chỉ hoạt động ngoài trời)

•	 Các dịch vụ cá nhân như tiệm làm đẹp, tiệm cắt tóc và spa

•	 Các cuộc tụ họp tôn giáo và xã hội nhỏ trong nhà  
(tối đa 25 người) 

Các hoạt động mới được cho phép trong Giai 
Đoạn Màu Xanh Lá tại Philadelphia nếu đáp  
ứng mục tiêu:

•	 Hoạt động thể thao và giải trí ngoài trời theo nhóm dành 
cho thanh thiếu niên và người lớn 

•	 Các lớp thể dục và phòng tập thể hình trong nhà

•	 Trường học và trường cao đẳng/đại học

•	 Bảo tàng và thư viện

•	 Trung tâm mua sắm trong nhà

•	 Chương trình biểu diễn ngoài trời và các sự kiện nhỏ  
ngoài trời (tối đa 50 người)

•	 Nhà hàng có chỗ ngồi trong nhà (với các hạn chế về số 
lượng khách)

Nếu các mục tiêu được đáp ứng (có khả năng vào đầu tháng 7), 
Philadelphia sẽ tiến tới chuyển sang Giai Đoạn Màu Xanh Lá. Tuy nhiên, 
khi đại dịch vi-rút corona COVID-19 vẫn đang hoành hành, Giai Đoạn Màu 
Xanh Lá không có nghĩa là tất cả các hoạt động đều có thể được khởi động 
lại. Trong Giai Đoạn Màu Xanh Lá, Philadelphia sẽ cấm hoặc hạn chế 
một số hoạt động được Khối Thịnh Vượng Chung Pennsylvania cho phép. 
Dưới đây là bản tóm tắt các hoạt động sẽ và sẽ không được phép khởi 
động lại trong Giai Đoạn Màu Xanh Lá. 

Ngoài ra, những người lãnh đạo các hoạt động này sẽ có trách nhiệm 
phải tuân thủ hướng dẫn về Chế Độ An Toàn cụ thể theo từng hoạt động. Sở Y 
Tế Công Cộng sẽ ban hành hướng dẫn cho từng lĩnh vực này, bao gồm 
các hạn chế về số lượng người tham gia và những biện pháp phòng ngừa 
khác như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc giữa những người 
tham gia, rửa tay và các biện pháp khác để giảm sự lây lan của COVID-19. 
Hướng dẫn này sẽ được xuất bản trước ngày khởi động lại trong Giai  
Đoạn Màu Xanh Lá để mọi người có thể lập kế hoạch. 
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